
 

BẢNG LÃI SUẤT CƠ SỞ 

Hiệu lực từ ngày 26/05/2026 

STT KỲ HẠN VAY M/ỨC LÃI SUẤT CƠ SỞ (năm) 

I. VND 

1 1-3 tháng 6,5% 

2 4-6 tháng 7,8% 

3 7-9 tháng 7,9% 

4 10-12 tháng 8,2% 

5 Trung dài hạn 

✓  Mục đích BĐS (Tiêu dùng/ Kinh doanh) 10,5% 

✓  Mục đích khác 10,0% 

II. USD 

6 Đến 12 tháng 0,2% 

I. Ngoại tệ khác Lãi suất cơ sở USD + Chi phí chuyển 

đổi ngoại tệ (nếu có) 

 

Lãi suất cơ sở có thể thay đổi trong từng thời kỳ.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch 

SACOMBANK gần nhất.  

 


